
LUY N T P THI VÀO L P 10 THPTỆ Ậ Ớ
MÔN VĂN - Đ  S  1Ề Ố

Câu 1: (2,5 đi m)ể

Chép l i chính xác bài th  ạ ơ Bánh trôi n cướ  c a H  Xuân H ng và phân tích ý nghĩa c a các c p t  trái nghĩa cóủ ồ ươ ủ ặ ừ  
trong bài th . ơ

Câu 2: (5 đi m)ể
Suy nghĩ c a em v  nhân v t ông Hai trong truy n ng n ủ ề ậ ệ ắ Làng c a nhà văn Kim Lânủ

G I Ý TR  L I PH N T  LU N, Đ  S  1Ợ Ả Ờ Ầ Ự Ậ Ề Ố
Câu 1: (2,5 đi m)ể

H c sinh chép đ c chính xác bài th  cho 0,5 đi m. N u sai 3 l i v  t  ng  ho c chính t  thì tr  0,25 đi m.ọ ượ ơ ể ế ỗ ề ừ ữ ặ ả ừ ể
Phân tích ý nghĩa c a các c p t  trái nghĩa : n i - chìm, r n- nát v i nghĩa t  th c là quá trình n n bánh : do bànủ ặ ừ ổ ắ ớ ả ự ặ  
tay con ng i đ  b t r n ho c nát và quá trình lu c bánh m i cho vào bánh chìm xu ng nh ng khi chín thì n iườ ể ộ ắ ặ ộ ớ ố ư ổ  
lên ; Nghĩa t ng tr ng : cu c đ i, thân ph n c a ng i ph  n  trong xã h i cũ không đ c làm ch  cu c đ iượ ư ộ ờ ậ ủ ườ ụ ữ ộ ượ ủ ộ ờ  
mình, b  ph  thu c vào k  khác, b  xã h i xô đ y, vùi d p, chìm n i lênh đênh. Các c p t  trái nghĩa nói lên đ cị ụ ộ ẻ ị ộ ẩ ậ ổ ặ ừ ượ  
t m lòng đ ng c m sâu s c và là ti ng nói c a ng i ph  n  xót xa cho gi i mình c a H  Xuân H ng.ấ ồ ả ắ ế ủ ườ ụ ữ ớ ủ ồ ươ

Câu 2: (5 đi m)ể
H c sinh v n d ng các kĩ năng v  ngh  lu n nhân v t văn h c đ  nêu nh ng suy nghĩ v  nhân v t ông Hai -ọ ậ ụ ề ị ậ ậ ọ ể ữ ề ậ  
ng i nông dân yêu làng, yêu n c trong kháng chi n ch ng Pháp b ng các ý c  th  nh  sau :ườ ướ ế ố ằ ụ ể ư

a. Gi i thi u v  truy n ng n Làng, tác ph m vi t v  ng i nông dân trong nh ng ngày đ u cu c kháng chi nớ ệ ề ệ ắ ẩ ế ề ườ ữ ầ ộ ế  
ch ng Pháp, giai đo n đ t n c đang  th  c m c , nhân dân làng Ch  D u theo l nh kháng chi n đi t n c  ố ạ ấ ướ ở ế ầ ự ợ ầ ệ ế ả ư ở 
vùng Yên Th  (B c Giang). Và chính trong hoàn c nh đó, nhân v t ông Hai, ng i nông dân th t thà ch t phác đãế ắ ả ậ ườ ậ ấ  
th  hi n nh ng tr ng thành trong nh n th c và suy nghĩ c a mình v  tình c m yêu làng, yêu n c.ể ệ ữ ưở ậ ứ ủ ề ả ướ

b. Phân tích các ph m ch t v  tình yêu làng c a ông Hai : ẩ ấ ề ủ
- N i nh  làng da di t trong nh ng ngày đi t n c  : bu n b c trong lòng, nghe ngóng tin t c v  làng, hay khoe vỗ ớ ế ữ ả ư ồ ự ứ ề ề 
cái làng Ch  D u v i n i nh  và ni m t  hào mãnh li t.ợ ầ ớ ỗ ớ ề ự ệ
- Đau kh , d n v t khi nghe tin làng mình làm Vi t gian : t i nh c đau đ n, x u h  không dám nhìn ai, lo s  bổ ằ ặ ệ ủ ụ ớ ấ ổ ợ ị 
ng i ta bài tr , không ch a ; ru t gan c  r i b i, không khí gia đình n ng n , u ám...ườ ừ ứ ộ ứ ố ờ ặ ề
- Ni m sung s ng c m đ ng đ n trào n c m t khi tin x u v  làng ông đ c c i chính : ông đi khoe kh p n i,ề ướ ả ộ ế ướ ắ ấ ề ượ ả ắ ơ  
đ n t ng nhà v i dáng v  l t đ t và l i t  hào ng ng cao đ u k  v  làng Ch  D u quê h ng ông m t cách sayế ừ ớ ẻ ậ ậ ạ ự ẩ ầ ể ề ợ ầ ươ ộ  
s a và náo n c l  th ng.ư ứ ạ ườ

c. Đánh giá và kh ng đ nh tình yêu làng c a ông Hai g n v i tình yêu đ t n c, yêu kháng chi n: trong thâm tâmẳ ị ủ ắ ớ ấ ướ ế  
ông luôn t  hào v  ngôi làng giàu truy n th ng văn hoá, trù phú và t  hào v  s  thu  chung v i cách m ng, v iự ề ề ố ự ề ự ỷ ớ ạ ớ  
Bác H  c a quê h ng mình. S  thay đ i nh n th c đ  nh n ra k  thù là b n đ  qu c phong ki n theo m t quáồ ủ ươ ự ổ ậ ứ ể ậ ẻ ọ ế ố ế ộ  
trình tâm lí h t s c t  nhiên khi n ta thêm trân tr ng yêu m n ng i nông dân này vì tình c m g n bó v i quêế ứ ự ế ọ ế ườ ả ắ ớ  
h ng, xóm làng và cách m ng.ươ ạ

d. Kh ng đ nh tình yêu quê h ng đ t n c là m t v  đ p c a con ng i Vi t Nam, đ c bi t trong nh ng ngàyẳ ị ươ ấ ướ ộ ẻ ẹ ủ ườ ệ ặ ệ ữ  
đ t n c gian nguy tình c m y đ c th  thách càng tô đ p thêm ph m ch t c a con ng i Vi t Nam.ấ ướ ả ấ ượ ử ẹ ẩ ấ ủ ườ ệ

MÔN VĂN - Đ  S  2Ề Ố
Câu 1: (1,5 đi m)ể

Chép l i chính xác 4 dòng th  đ u trong đo n trích C nh ngày xuân trích trong ạ ơ ầ ạ ả Truy n Ki uệ ề  c a Nguy n Du.ủ ễ  
Vi t kho ng 5 câu nh n xét v  n i dung và ngh  thu t c a đo n th  đó.ế ả ậ ề ộ ệ ậ ủ ạ ơ

Câu 2: (6 đi m)ể

Nêu suy nghĩ c a em v  bài th  ủ ề ơ Đoàn thuy n đánh cáề  c a Huy C n.ủ ậ

Ñaëng Ngoïc Sôn
Trang  1

Haõy Coá Gaéng Ñeå Ñaït Ñöôïc 
Öôùc Mô!



G I Ý TR  L I PH N T  LU N, Đ  S  2Ợ Ả Ờ Ầ Ự Ậ Ề Ố

Câu1: (2,5đi m)ể

H c sinh chép chính xác 4 dòng th  cho 0,5 đi m (n u sai 3 l i chính t  ho c t  ng  tr  0,25 đi m) :ọ ơ ể ế ỗ ả ặ ừ ữ ừ ể
Ngày xuân con én đ a thoi,ư

Thi u quang chín ch c đã ngoài sáu m i.ề ụ ươ
C  non xanh t n chân tr i,ỏ ậ ờ

Cành lê tr ng đi m m t vài bông hoa. ắ ể ộ
N i dung và ngh  thu t c a đo n th  (1 đi m)ộ ệ ậ ủ ạ ơ ể
+ B c tranh mùa xuân đ c g i lên b ng nhi u hình nh trong sáng : c  non, chim én, cành hoa lê tr ng là nh ngứ ượ ợ ằ ề ả ỏ ắ ữ  
hình nh đ c tr ng c a mùa xuân.ả ặ ư ủ
+ C nh v t sinh đ ng nh  nh ng t  ng  g i hình : con én đ a thoi, đi m...ả ậ ộ ờ ữ ừ ữ ợ ư ể
+ C nh s c mùa xuân g i v  tinh khôi v i v  đ p khoáng đ t, t i mát.ả ắ ợ ẻ ớ ẻ ẹ ạ ươ

Câu2: (5đi m)ể

Yêu c u : b ng cách s  d ng kĩ năng c a văn l p lu n, h c sinh đánh giá, bày t  nh ng c m xúc, suy nghĩ vầ ằ ử ụ ủ ậ ậ ọ ỏ ữ ả ề 
b c tranh hoàn ch nh c a chuy n ra kh i đánh cá đ c Huy C n miêu t  trong bài th  Đoàn thuy n đánh cá và sứ ỉ ủ ế ơ ượ ậ ả ơ ề ự  
ng i ca bi n, ng i ca con ng i lao đ ng trong không khí làm ch . C  th  :ợ ể ợ ườ ộ ủ ụ ể
1. Gi i thi u v  hoàn c nh sáng tác bài th  (1958) khi mi n B c xây d ng xã h i ch  nghĩa, tái hi n c nh s cớ ệ ề ả ơ ề ắ ự ộ ủ ệ ả ắ  
thiên nhiên và không khí lao đ ng c a m t vùng bi n giàu đ p c a mi n B c, ca ng i con ng i và bi n c  hùngộ ủ ộ ể ẹ ủ ề ắ ợ ườ ể ả  
vĩ, bao la.

2. C m nh n v  con ng i và bi n c  theo hành trình chuy n ra kh i c a đoàn thuy n đánh cá :ả ậ ề ườ ể ả ế ơ ủ ề
a. C nh đoàn thuy n đánh cá ra kh i :ả ề ơ
- Hoàng hôn trên bi n : đ p hùng vĩ qua các hình nh so sánh : M t tr i xu ng bi n nh  hòn l a.ể ẹ ả ặ ờ ố ể ư ử
- C nh ng i lao đ ng ra kh i : mang v  đ p lãng m n, th  hi n tinh th n hào h ng và kh n tr ng trong laoả ườ ộ ơ ẻ ẹ ạ ể ệ ầ ứ ẩ ươ  
đ ng : Câu hát căng bu m cùng gió kh i.ộ ồ ơ
b. C nh lao đ ng đánh cá trên bi n ban đêm :ả ộ ể
- C m nh n v  bi n : giàu có và lãng m n (đo n th  t  các loài cá, c nh thuy n đi trên bi n v i c m xúc bayả ậ ề ể ạ ạ ơ ả ả ề ể ớ ả  
b ng c a con ng i : L t gi a mây cao v i bi n b ng)ổ ủ ườ ướ ữ ớ ể ằ
- Công vi c lao đ ng v t v  nh ng lãng m n và thi v  b i tình c m yêu đ i, yêu bi n c a ng  dân. H  coi đóệ ộ ấ ả ư ạ ị ở ả ờ ể ủ ư ọ  
nh  m t cu c đua tài : Dàn đan th  tr n l i vây giăng...ư ộ ộ ế ậ ướ
c. C nh đoàn thuy n đánh cá t  kh i xa tr  v  :ả ề ừ ơ ở ề
- Hình nh th  l p l i t o nên m t l i vòng khép kín v i d  âm c a l i hát l c quan c a s  chi n th ng.ả ơ ặ ạ ạ ộ ố ớ ư ủ ờ ạ ủ ự ế ắ
- Hình nh nhân hoá nói quá : Đoàn thuy n ch y đua cùng m t tr i g i v  đ p hùng tráng v  nh p đi u lao đ ngả ề ạ ặ ờ ợ ẻ ẹ ề ị ệ ộ  
kh n tr ng và không khí chi n th ng sau đêm lao đ ng mi t mài c a các chàng trai ng  dân.ẩ ươ ế ắ ộ ệ ủ ư
- C nh bình minh trên bi n đ c miêu t  th t r c r , con ng i là trung tâm b c tranh v i t  th  ngang t m vũả ể ượ ả ậ ự ỡ ườ ứ ớ ư ế ầ  
tr  và hình nh no m c a s n ph m đánh b t đ c t  lòng bi n : M t cá huy hoàng muôn d m ph i.ụ ả ấ ủ ả ẩ ắ ượ ừ ể ắ ặ ơ

3. Kh ng đ nh đây là bài ca lao đ ng yêu đ i ph i ph i c a ng i ng  dân sau nh ng ngày dành đ c t  do v i ýẳ ị ộ ờ ơ ớ ủ ườ ư ữ ượ ự ớ  
th c quy t tâm xây d ng quê h ng đ t n c giàu đ p. ứ ế ự ươ ấ ướ ẹ

MÔN VĂN - Đ  S  3Ề Ố
Câu 1: (1,5 đi m)ể

Nh n xét v  ngh  thu t t  ng i c a Nguy n Du qua đo n trích ậ ề ệ ậ ả ườ ủ ễ ạ Mã Giám Sinh mua Ki uề .

Câu 2: (6 đi m)ể

C m nghĩ v  thân ph n ng i ph  n  qua bài th  ả ề ậ ườ ụ ữ ơ Bánh trôi n cướ  c a H  Xuân H ng và tác ph m ủ ồ ươ ẩ Chuy nệ  
ng i con gái Nam X ngườ ươ  c a Nguy n D .ủ ễ ữ

Ñaëng Ngoïc Sôn
Trang  2

Haõy Coá Gaéng Ñeå Ñaït Ñöôïc 
Öôùc Mô!



G I Ý TR  L I PH N T  LU N, Đ  S  3Ợ Ả Ờ Ầ Ự Ậ Ề Ố

Câu1: (1,5đi m)ể

Nh n xét ngh  thu t t  ng i c a Nguy n Du qua đo n trích ậ ệ ậ ả ườ ủ ễ ạ Mã Giám Sinh mua Ki u ề c n đ t đ c các ý cầ ạ ượ ơ 
b n sau :ả
- Bút pháp t  th c đ c Nguy n Du s  d ng đ  miêu t  nhân v t Mã Giám Sinh. B ng bút pháp này, chân dungả ự ượ ễ ử ụ ể ả ậ ằ  
nhân v t hi n lên r t c  th  và toàn di n : trang ph c áo qu n b nh bao, di n m o mày râu nh n nh i, l i nóiậ ệ ấ ụ ể ệ ụ ầ ả ệ ạ ẵ ụ ờ  
x c x c, vô l , c c l c "Mã Giám Sinh", c  ch  hách d ch ng i tót s  sàng... t t c  làm hi n rõ b  m t trai lấ ượ ễ ộ ố ử ỉ ị ồ ỗ ấ ả ệ ộ ặ ơ 
đ u gi , tr  tr n và l  b ch c a tên buôn th t bán ng i gi  danh trí th c.ể ả ơ ẽ ố ị ủ ị ườ ả ứ
- Trong Truy n Ki uệ ề , tác gi  s  d ng bút pháp t  th c đ  miêu t  các nhân v t ph n di n nh  Mã Giám Sinh,ả ử ụ ả ự ể ả ậ ả ệ ư  
Tú Bà, S  Khanh, H  Tôn Hi n... ph i bày b  m t th t c a b n chúng trong xã h i đ ng th i, nh m t  cáo, lênở ồ ế ơ ộ ặ ậ ủ ọ ộ ươ ờ ằ ố  
án xã h i phong ki n v i nh ng con ng i b  i, đê ti n đó.ộ ế ớ ữ ườ ỉ ổ ệ

Câu2: (6đi m)ể

V n d ng các kĩ năng ngh  lu n văn h c đ  nêu nh ng suy nghĩ v  s  ph n c a ng i ph  n  qua 2 tác ph m :ậ ụ ị ậ ọ ể ữ ề ố ậ ủ ườ ụ ữ ẩ  
Bánh trôi n cướ  c a H  Xuân H ng và  ủ ồ ươ Chuy n ng i con gái Nam X ngệ ườ ươ  c a Nguy n D , yêu c u đ tủ ễ ữ ầ ạ  
đ c các ý sau :ượ
a. Nêu khái quát nh n xét v  đ  tài ng i ph  n  trong văn h c, s  ph n cu c đ i c a h  đ c ph n ánh trongậ ề ề ườ ụ ữ ọ ố ậ ộ ờ ủ ọ ượ ả  
các tác ph m văn h c trung đ i ; nh ng b t h nh oan khu t đ c bày t , ti ng nói c m thông bênh v c th  hi nẩ ọ ạ ữ ấ ạ ấ ượ ỏ ế ả ự ể ệ  
t m lòng nhân đ o c a các tác gi , tiêu bi u th  hi n qua :  ấ ạ ủ ả ể ể ệ Bánh trôi n cướ  và  Chuy n ng i con gái Namệ ườ  
X ng.ươ
b. C m nh n v  ng i ph  n  qua 2 tác ph m :ả ậ ề ườ ụ ữ ẩ
* H  là nh ng ng i ph  n  đ p có ph m ch t trong sáng, giàu đ c h nh :ọ ữ ườ ụ ữ ẹ ẩ ấ ứ ạ
- Cô gái trong Bánh trôi n cướ  : đ c miêu t  v i nh ng nét đ p hình hài th t chân th c, trong sáng : “ượ ả ớ ữ ẹ ậ ự Thân em 
v a tr ng l i v a trònừ ắ ạ ừ ”. Miêu t  bánh trôi n c nh ng l i dùng t  thân em - cách nói tâm s  c a ng i ph  nả ướ ư ạ ừ ự ủ ườ ụ ữ 
quen thu c ki u ca dao : thân em nh  t m l a đào... khi n ng i ta liên t ng đ n hình nh n c da tr ng vàộ ể ư ấ ụ ế ườ ưở ế ả ướ ắ  
t m thân tròn đ y đ n, kho  m nh c a ng i thi u n  đang tu i d y thì m n m n s c s ng. Cô gái y dù tr iấ ầ ặ ẻ ạ ủ ườ ế ữ ổ ậ ơ ở ứ ố ấ ả  
qua bao thăng tr m b y n i ba chìm v n gi  t m lòng son. S  son s t hay t m lòng trong sáng không b  v n đ cầ ả ổ ẫ ữ ấ ự ắ ấ ị ẩ ụ  
cu c đ i đã khi n cô gái không ch  đ p v  bên ngoài mà còn quy n rũ h n nh  ph m ch t c a t m lòng son luônộ ờ ế ỉ ẹ ẻ ế ơ ờ ẩ ấ ủ ấ  
to  r ng.ả ạ
- Nhân v t Vũ N ng trong ậ ươ Chuy n ng ì con gái nam X ngệ ươ ươ  : mang nh ng nét đ p truy n th ng c a ng iữ ẹ ề ố ủ ườ  
ph  n  Vi t Nam.ụ ữ ệ
+ Trong cu c s ng v  ch ng nàng luôn “ộ ố ợ ồ gi  gìn khuôn phép, không t ng đ  lúc nào v  ch ng ph i đ n th t hoàữ ừ ể ợ ồ ả ế ấ ". 
Nàng luôn là ng i v  thu  chung yêu ch ng tha thi t, nh ng ngày xa ch ng n i nh  c  dài theo năm tháng :ườ ợ ỷ ồ ế ữ ồ ỗ ớ ứ  
"m i khi th y b m l n đ y v n, mây che kín núiỗ ấ ướ ượ ầ ườ " nàng l i âm th m nh  ch ng.ạ ầ ớ ồ
+ Lòng hi u th o c a Vũ N ng khi n m  ch ng c m đ ng, nh ng ngày bà m đau, nàng h t lòng thu c thangế ả ủ ươ ế ẹ ồ ả ộ ữ ố ế ố  
chăm sóc nên khi trăng tr i m  ch ng nàng đã nói : "ố ẹ ồ Sau này, tr i xét lòng lành, […], xanh kia quy t ch ng phờ ế ẳ ụ  
con". Khi m  ch ng khu t núi, nàng lo ma chay chu t t, lo li u nh  đ i v i cha m  đ  c a mình.ẹ ồ ấ ấ ệ ư ố ớ ẹ ẻ ủ
+ Nàng là ng i tr ng danh d , nhân ph m : khi b  ch ng vu oan, nàng m t m c tìm l i l  phân tr n đ  ch ngườ ọ ự ẩ ị ồ ộ ự ờ ẽ ầ ể ồ  
hi u rõ t m lòng mình. Khi không làm d u đ c lòng ghen tuông mù quáng c a ch ng, nàng ch  còn bi t th tể ấ ị ượ ủ ồ ỉ ế ấ  
v ng đau đ n, đành tìm đ n cái ch t v i l i nguy n th  hi n s  thu  chung trong tr ng. Đ n khi s ng d i thuọ ớ ế ế ớ ờ ề ể ệ ự ỷ ắ ế ố ướ ỷ  
cung nàng v n luôn nh  v  ch ng con, mu n đ c r a m i oan nh c c a mình.ẫ ớ ề ồ ố ượ ử ố ụ ủ
* H  là nh ng ng i ch u nhi u oan khu t và b t h nh, không đ c xã h i coi tr ng :ọ ữ ườ ị ề ấ ấ ạ ượ ộ ọ
- Ng i ph  n  trong bài th  ườ ụ ữ ơ Bánh trôi n cướ  c a H  Xuân H ng đã b  xã h i xô đ y, s ng cu c s ng khôngủ ồ ươ ị ộ ẩ ố ộ ố  
đ c tôn tr ng và b n thân mình không đ c t  quy t đ nh h nh phúc : ượ ọ ả ượ ự ế ị ạ

"B y n i ba chìm v i n c non,ả ổ ớ ướ
R n nát m c d u tay k  n n"ắ ặ ầ ẻ ặ

- Vũ N ng b  ch ng nghi oan, cu c s ng c a nàng ngay t  khi m i k t hôn đã không đ c bình đ ng vì nàng làươ ị ồ ộ ố ủ ừ ớ ế ượ ẳ  
con nhà nghèo, l y ch ng gi u có. S  cách bi t y đã c ng thêm m t cái th  cho Tr ng Sinh, bên c nh cái thấ ồ ầ ự ệ ấ ộ ộ ế ươ ạ ế 
c a ng i ch ng, ng i đàn ông trong ch  đ  gia tr ng phong ki n. H n n a Tr ng Sinh là ng i có tính đaủ ườ ồ ườ ế ộ ưở ế ơ ữ ươ ườ  
nghi, đ i v i v  phòng ng a quá s c, l i thêm tâm tr ng c a chàng khi tr  v  không vui vì m  m t. L i nói c aố ớ ợ ừ ứ ạ ạ ủ ở ề ẹ ấ ờ ủ  
đ a tr  ngây th  nh  đ  thêm d u vào l a làm th i bùng ng n l a ghen tuông trong con ng i v n đa nghi đó,ứ ẻ ơ ư ổ ầ ử ổ ọ ử ườ ố  
chàng "đinh ninh là v  hợ ư". Cách x  s  h  đ  đ c đoán c a Tr ng Sinh đã d n đ n cái ch t th m kh c c a Vũử ự ồ ồ ộ ủ ươ ẫ ế ế ả ố ủ  
N ng, m t s  b c t  mà k  b c t  l i hoàn toàn vô can.ươ ộ ự ứ ử ẻ ứ ử ạÑaëng Ngoïc Sôn
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Bi k ch c a Vũ N ng là m t l i t  cáo xã h i phong ki n ch  xem tr ng quy n uy c a k  giàu và c a ng i đànị ủ ươ ộ ờ ố ộ ế ỉ ọ ề ủ ẻ ủ ườ  
ông trong gia đình, đ ng th i bày t  ni m c m th ng c a tác gi  đ i v i s  ph n oan nghi t c a ng i phồ ờ ỏ ề ả ươ ủ ả ố ớ ố ậ ệ ủ ườ ụ 
n . Ng i ph  n  đ c h nh  đây không đ c bênh v c, che ch  mà l i còn b  đ i x  m t cách b t công, vô lí ;ữ ườ ụ ữ ứ ạ ở ượ ự ở ạ ị ố ử ộ ấ  
ch  vì l i nói ngây th  c a đ a tr  mi ng còn h i s a và vì s  h  đ  vũ phu c a anh ch ng ghen tuông mà đ nỉ ờ ơ ủ ứ ẻ ệ ơ ữ ự ồ ồ ủ ồ ế  
n i ph i k t li u cu c đ i mình.ỗ ả ế ễ ộ ờ
c. Đánh giá chung : S  ph n ng i ph  n  trong xã h i x a b  khinh r  và không đ c quy n đ nh đo t h nhố ậ ườ ụ ữ ộ ư ị ẻ ượ ề ị ạ ạ  
phúc c a mình, các tác gi  lên ti ng ph n đ i, t  cáo xã h i nh m bênh v c cho ng i ph  n . Đó là m t ch  đủ ả ế ả ố ố ộ ằ ự ườ ụ ữ ộ ủ ề 
manh tính nhân văn cao c  c a văn h c đ ng th i. ả ủ ọ ươ ờ

MÔN VĂN - Đ  S  4Ề Ố
Câu 1: (1,5 đi m)ể

Phân tích giá tr  n i dung và ngh  thu t c a đo n th  sau: ị ộ ệ ậ ủ ạ ơ
"Đêm nay r ng hoang s ng mu iừ ươ ố
Đ ng c nh bên nhau ch  gi c t iứ ạ ờ ặ ớ
Đ u súng trăng treo".ầ

Câu 2: (6 đi m)ể
 Suy nghĩ v  tình cha con trong truy n ng n ề ệ ắ Chi c l c ngàế ượ  c a Nguy n Quang Sáng ủ ễ

G I Ý TR  L I CÂU H I T  LU N, Đ  S  4Ợ Ả Ờ Ỏ Ự Ậ Ề Ố

Câu1: (1,5đi m)ể

H c sinh c n làm rõ giá tr  n i dung và ngh  thu t c a đo n th  nh  sau :ọ ầ ị ộ ệ ậ ủ ạ ơ ư
- C nh th c c a núi r ng trong th i chi n kh c li t hi n lên qua các hình nh : r ng hoang, s ng mu i. Ng iả ự ủ ừ ờ ế ố ệ ệ ả ừ ươ ố ườ  
lính v n sát cánh cùng đ ng đ i : đ ng c nh bên nhau, mai ph c ch  gi c.ẫ ồ ộ ứ ạ ụ ờ ặ
- Trong phút giây gi i lao bên ng i đ ng chí c a mình, các anh đã nh n ra v  đ p c a v ng trăng lung linh treoả ườ ồ ủ ậ ẻ ẹ ủ ầ  
l  l ng trên đ u súng : ơ ử ầ "Đ u súng trăng treo"ầ . Hình nh trăng treo trên đ u súng v a có ý nghĩa t  th c, v a cóả ầ ừ ả ự ừ  
tính bi u tr ng c a tình đ ng đ i và tâm h n bay b ng lãng m n c a ng i chi n sĩ. Phút giây xu t th n y làmể ư ủ ồ ộ ồ ổ ạ ủ ườ ế ấ ầ ấ  
tâm h n ng i lính l c quan thêm tin t ng vào cu c chi n đ u và m  c đ n t ng lai hoà bình. Ch t thép vàồ ườ ạ ưở ộ ế ấ ơ ướ ế ươ ấ  
ch t  tình  hoà  qu n  trong  tâm  t ng  đ t  phá  thành  hình  t ng  th  đ y  sáng  t o  c a  Chính  H u.ấ ệ ưở ộ ượ ơ ầ ạ ủ ữ

Câu2: (6đi m)ể

Yêu c u h c sinh c m nh n đ c tình cha con ông Sáu th t sâu n ng và c m đ ng trên nh ng ý c  b n :ầ ọ ả ậ ượ ậ ặ ả ộ ữ ơ ả
a. Gi i thi u v  truy n ng n ớ ệ ề ệ ắ Chi c l c ngàế ượ  c a nhà văn Nguy n Quangủ ễ
Sáng : tác ph m vi t v  tình cha con c a ng i cán b  kháng chi n đã hi sinh trong cu c kháng chi n ch ng Mĩẩ ế ề ủ ườ ộ ế ộ ế ố  
c a dân t c.ủ ộ
b. Phân tích đ c 2 lu n đi m sau :ượ ậ ể
* Tình c m c a bé Thu dành cho cha th t c m đ ng và sâu s c :ả ủ ậ ả ộ ắ
- Bé Thu là cô bé ng ng nh b ng b nh nh ng r t đáng yêu : Thu không ch u nh n ông Sáu là cha, s  hãi bươ ạ ướ ỉ ư ấ ị ậ ợ ỏ 
ch y khi ông dang tay đ nh ôm em, quy t không ch u m i ông là ba khi ăn c m và khi nh  ông ch t n c c mạ ị ế ị ờ ơ ờ ắ ướ ơ  
giùm, b  ba m ng nó im r i b  sang nhà ngo i Đó là s  ph n ng t  nhiên c a đ a tr  khi g n 8 năm xa ba.ị ắ ồ ỏ ạ ự ả ứ ự ủ ứ ẻ ầ  
Ng i đàn ông xu t hi n v i hình hài khác khi n nó không ch u nh n vì nó đang tôn th  và nâng niu hình nhườ ấ ệ ớ ế ị ậ ờ ả  
ng i cha trong b c nh. Tình c m đó khi n ng i đ c day d t và càng thêm đau xót cho bao gia đình vì chi nườ ứ ả ả ế ườ ọ ứ ế  
tranh ph i chia lìa, yêu bé Thu vì nó đang dành cho cha nó m t tình c m chân thành và đ y kiêu hãnh.ả ộ ả ầ
- Khi chia tay, phút giây nó k p nh n ra ông Sáu là ng i cha trong b c nh, nó oà khóc t c t i cùng ti ng g iị ậ ườ ứ ả ứ ưở ế ọ  
nh  xé gan ru t m i ng i khi n chúng ta c m đ ng. Nh ng hành đ ng ôm hôn ba c a bé Thu gây xúc đ ngư ộ ọ ườ ế ả ộ ữ ộ ủ ộ  
m nh cho ng i đ c.ạ ườ ọ
* Tình c m c a ng i lính dành cho con sâu s c :ả ủ ườ ắ
- Ông Sáu yêu con,  chi n tr ng n i nh  con luôn giày vò ông. Chính vì v y v  t i quê, nhìn th y Thu, ông đãở ế ườ ỗ ớ ậ ề ớ ấ  
nh y v i lên b  khi xu ng ch a k p c p b n và đ nh ôm hôn con cho tho  n i nh  mong. S  ph n ng c a Thuả ộ ờ ồ ư ị ặ ế ị ả ỗ ớ ự ả ứ ủ  
khi n ông kh ng l i, đau tê tái.ế ự ạ
- M y ngày v  phép, ông luôn tìm cách g n gũi con mong bù l i cho con nh ng tháng ngày xa cách nh ng con béấ ề ầ ạ ữ ư  
b ng b nh khi n ông ch nh lòng. B c ph i đánh con song v n kiên trì thuy t ph c nó. S  h t h ng c a ng iướ ỉ ế ạ ự ả ẫ ế ụ ự ụ ẫ ủ ườ  
cha khi n ta càng c m thông và chia s  nh ng thi t thòi mà ng i lính ph i ch u đ ng, nh n th y s  hi sinh c aế ả ẻ ữ ệ ườ ả ị ự ậ ấ ự ủ  
các anh th t l n lao.ậ ớÑaëng Ngoïc Sôn
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- Phút giây ông đ c h ng h nh phúc th t ng n ng i và trong c nh éo le : lúc ông ra đi bé Thu m i nh n ra baượ ưở ạ ậ ắ ủ ả ớ ậ  
và đ  ba ôm, trao cho nó tình th ng ông h ng p  trong lòng m y năm tr i.ể ươ ằ ấ ủ ấ ờ

MÔN VĂN - Đ  S  5Ề Ố
Câu 1: (2 đi m)ể

Chép l i kh  th  đ u c a bài th  ạ ổ ơ ầ ủ ơ Đoàn thuy n đánh cáề  và phân tích tác d ng c a bi n pháp tu t  trong đo n thụ ủ ệ ừ ạ ơ 
đó.
Câu 2: (5,5 đi m)ể

Vi t bài thuy t minh gi i thi u v  Nguy n Du và giá tr  c a tác ph m ế ế ớ ệ ề ễ ị ủ ẩ Truy n Ki uệ ề . 

G I Ý TR  L I CÂU H I T  LU N, Đ  S  5Ợ Ả Ờ Ỏ Ự Ậ Ề Ố
Câu1: (2đi m)ể

H c sinh chép chính xác kh  th  đ u trong bài ọ ổ ơ ầ Đoàn thuy n đánh cáề . Sai t  3 l i v  chính t  ho c t  ng  trừ ỗ ề ả ặ ừ ữ ừ 
0,25  đi m.ể
Phân tích ngh  thu t nhân hoá và so sánh có trong đo n th , phát hi n đ c nh ng t  th  hi n các bi n pháp đó :ệ ậ ạ ơ ệ ượ ữ ừ ể ệ ệ  
"nh  hòn l a", "sóng cài then", "đêm s p c a"ư ử ậ ử . Nh n th y tác d ng c a các hình nh góp ph n g i cho ng iậ ấ ụ ủ ả ầ ợ ườ  
đ c hình dung c nh bi n trong bu i hoàng hôn r c r , lung linh và hùng vĩ. S  bao la c a vũ tr  đ y bí n, mangọ ả ể ổ ự ỡ ự ủ ụ ầ ẩ  
m t  c m  quan  m iộ ả ớ  c a  nhà  th  g n  v i  thiên  nhiên,  v i  bi n,  v i  tr i.ủ ơ ắ ớ ớ ể ớ ờ

Câu2: (5,5đi m)ể

Yêu c u : H c sinh c n v n d ng kĩ năng làm văn thuy t minh v  m t tác gi , tác ph m văn h c và nh ng hi uầ ọ ầ ậ ụ ế ề ộ ả ẩ ọ ữ ể  
bi t v  Nguy n Du và ế ề ễ Truy n Ki uệ ề  đ  làm t t bài văn.ể ố
a. Gi i thi u khái quát v  Nguy n Du và ớ ệ ề ễ Truy n Ki uệ ề :
- Nguy n Du đ c coi là m t thiên tài văn h c, m t tác gia văn h c tài hoa và l i l c nh t c a văn h c Vi tễ ượ ộ ọ ộ ọ ỗ ạ ấ ủ ọ ệ  
Nam.
- Truy n Ki uệ ề  là tác ph m đ  s  c a Nguy n Du và là đ nh cao chói l i c a ngh  thu t thi ca v  ngôn ng  ti ngẩ ồ ộ ủ ễ ỉ ọ ủ ệ ậ ề ữ ế  
Vi t.ệ
b. Thuy t minh v  cu c đ i và s  nghi p văn h c c a Nguy n Du :ế ề ộ ờ ự ệ ọ ủ ễ
- Thân th  : xu t thân trong gia đình đ i quý t c, nhi u đ i làm quan và có truy n th ng văn h c.ế ấ ạ ộ ề ờ ề ố ọ
- Th i đ i : l ch s  đ y bi n đ ng c a gia đình và xã h i.ờ ạ ị ử ầ ế ộ ủ ộ
- Con ng i : có năng khi u văn h c b m sinh, b n thân m  côi s m, có nh ng năm tháng gian truân trôi d t.ườ ế ọ ẩ ả ồ ớ ữ ạ  
Nh  v y, năng khi u văn h c b m sinh, v n s ng phong phú k t h p trong trái tim yêu th ng vĩ đ i đã t o nênư ậ ế ọ ẩ ố ố ế ợ ươ ạ ạ  
thiên tài Nguy n Du.ễ
- S  nghi p văn h c c a Nguy n Du v i nh ng sáng t o l n, có giá tr  c  v  ch  Hán và ch  Nôm.ự ệ ọ ủ ễ ớ ữ ạ ớ ị ả ề ữ ữ
c. Gi i thi u v  giá tr  ớ ệ ề ị Truy n Ki uệ ề :
* Giá tr  n i dung :ị ộ
- Truy n Ki uệ ề  là m t b c tranh hi n th c v  xã h i b t công, tàn b o.ộ ứ ệ ự ề ộ ấ ạ
- Truy n Ki uệ ề  đ  cao tình yêu t  do, khát v ng công lí và ca ng i ph m ch t cao đ p c a con ng i.ề ự ọ ợ ẩ ấ ẹ ủ ườ
- Truy n Ki uệ ề  t  cáo nh ng th  l c tàn b o chà đ p lên quy n s ng c a con ng i.ố ữ ế ự ạ ạ ề ố ủ ườ
* Giá tr  ngh  thu t :ị ệ ậ
Tác ph m là m t ki t tác ngh  thu t trên t t c  các ph ng di n : ngôn ng , hình nh, cách xây d ng nhân v tẩ ộ ệ ệ ậ ấ ả ươ ệ ữ ả ự ậ  
Truy n Ki uệ ề  là t p đ i thành c a ngôn ng  văn h c dân t c.ậ ạ ủ ữ ọ ộ

MÔN VĂN - Đ  S  6Ề Ố
Câu 1: (1,5 đi m)ể

Vi t đo n văn kho ng 8 đ n 10 câu nh n xét v  ngh  thu t t  ng i c a Nguy n Du qua đo n trích ế ạ ả ế ậ ề ệ ậ ả ườ ủ ễ ạ Ch  emị  
Thuý Ki uề  (Ng  văn 9 -T p m t).ữ ậ ộ

Câu 2: (6 đi m)ể
Suy nghĩ v  hình nh ng i lính trong bài th  ề ả ườ ơ Đ ng chíồ  c a Chính H u.ủ ữ

G I Ý TR  L I CÂU H I T  LU N, Đ  S  6Ợ Ả Ờ Ỏ Ự Ậ Ề Ố
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Câu 1: (1,5 đi m)ể
H c sinh c n vi t đ c các ý c  th  :ọ ầ ế ượ ụ ể
- T  ch  em Thuý Ki u, Nguy n Du s  d ng bút pháp c l  t ng tr ng, l y v  đ p c a thiên nhiên đ  so sánhả ị ề ễ ử ụ ướ ệ ượ ư ấ ẻ ẹ ủ ể  
v i v  đ p c a con ng i : ớ ẻ ẹ ủ ườ
+ Thuý Vân : Đoan trang, phúc h u, quý phái : ậ hoa c i ng c th t, mây thua n c tóc, tuy t nh ng màu da. ườ ọ ố ướ ế ườ
+ Thuý Ki u : ề S c s o m n mà, làn thu thu , nét xuân xanh, hoa ghen, li u h nắ ả ặ ỷ ễ ờ .
- Dùng l i n d  đ  ví von so sánh nh m làm b t lên v  đ p đài các c a hai cô gái mà qua đó, nhà th  mu n đố ẩ ụ ể ằ ậ ẻ ẹ ủ ơ ố ề 
cao v  đ p c a con ng i.ẻ ẹ ủ ườ
- Th  pháp đòn b y, t  Vân tr c, Ki u sau cũng là m t bút pháp tài hoa c a Nguy n Du đ  nh n vào nhân v tủ ẩ ả ướ ề ộ ủ ễ ể ấ ậ  
trung tâm : Thuý Ki u, qua đó làm n i b t v  đ p c a nàng Ki u cùng nh ng d  báo v  n i truân chuyên c aề ổ ậ ẻ ẹ ủ ề ữ ự ề ỗ ủ  
cu c đ i nàng sau này.ộ ờ

Câu 2: (6 đi m)ể
V n d ng kĩ năng l p lu n vào bài vi t đ  làm n i b t chân dung ng i lính trong kháng chi n ch ng Pháp quaậ ụ ậ ậ ế ể ổ ậ ườ ế ố  
bài th  ơ Đ ng chíồ  v i nh ng ý c  b n sau :ớ ữ ơ ả
a. Gi i thi u ớ ệ Đ ng chíồ  là sáng tác c a nhà th  Chính H u vi t vào năm 1948, th i kì đ u c a cu c kháng chi nủ ơ ữ ế ờ ầ ủ ộ ế  
ch ng Pháp. Chân dung ng i lính hi n lên chân th c, gi n d  v i tình đ ng chí n ng h u, s i m trái timố ườ ệ ự ả ị ớ ồ ồ ậ ưở ấ  
ng i lính trên nh ng ch ng đ ng hành quân.ườ ữ ặ ườ
b. Phân tích nh ng đ c đi m c a ng i lính :ữ ặ ể ủ ườ
* Nh ng ng i nông dân áo v i vào chi n tr ng : ữ ườ ả ế ườ
Cu c trò chuy n gi a anh - tôi, hai ng i chi n sĩ v  ngu n g c xu t thân r t g n gũi chân th c. H  ra đi tộ ệ ữ ườ ế ề ồ ố ấ ấ ầ ự ọ ừ 
nh ng vùng quê nghèo khó, "ữ n c m n đ ng chua"ướ ặ ồ . Đó chính là c  s  chung giai c p c a nh ng ng i lính cáchơ ở ấ ủ ữ ườ  
m ng. Chính đi u đó cùng m c đích, lí t ng chung đã khi n h  t  m i ph ng tr i xa l  t p h p l i trong hàngạ ề ụ ưở ế ọ ừ ọ ươ ờ ạ ậ ợ ạ  
ngũ quân đ i cách m ng và tr  nên thân quen v i nhau. L i th  m c m c chân ch t nh  chính tâm h n t  nhiênộ ạ ở ớ ờ ơ ộ ạ ấ ư ồ ự  
c a h .ủ ọ
* Tình đ ng chí cao đ p c a nh ng ng i lính :ồ ẹ ủ ữ ườ
- Tình đ ng chí đ c n y sinh t  s  chung nhi m v , sát cánh bên nhau chi n đ u : ồ ượ ả ừ ự ệ ụ ế ấ "Súng bên súng đ u sát bênầ  
đ u"ầ . 
- Tình đ ng chí đ ng đ i n y n  và thành b n ch t trong s  chan hoà, chia s  m i gian lao cũng nh  ni m vui,ồ ồ ộ ả ở ề ặ ự ẻ ọ ư ề  
đó là m i tình tri k  c a nh ng ng i b n chí c t mà tác gi  đã bi u hi n b ng m t hình nh th t c  th , gi n dố ỉ ủ ữ ườ ạ ố ả ể ệ ằ ộ ả ậ ụ ể ả ị 
mà h t s c g i c m : ế ứ ợ ả "Đêm rét chung chăn thành đôi tri k ".ỉ
Hai ti ng Đ ng chí vang lên t o thành m t dòng th  đ c bi t, đó là m t l i kh ng đ nh, là thành qu , c i ngu nế ồ ạ ộ ơ ặ ệ ộ ờ ẳ ị ả ộ ồ  
và s  hình thành c a tình đ ng chí keo s n gi a nh ng ng i đ ng đ i.ự ủ ồ ơ ữ ữ ườ ồ ộ
Tình đ ng chí giúp ng i lính v t qua m i khó khăn gian kh  :ồ ườ ượ ọ ổ
+ Giúp h  chia s , c m thông sâu xa nh ng tâm t , n i lòng c a nhau : "ọ ẻ ả ữ ư ỗ ủ Ru ng n ng anh g i b n thân cày"...ộ ươ ử ạ  
"Gi ng n c g c đa nh  ng i ra lính".ế ướ ố ớ ườ
+ Cùng chia s  nh ng gian lao thi u th n c a cu c đ i ng i lính: ẻ ữ ế ố ủ ộ ờ ườ "Áo anh rách vai"... chân không giày. Cùng 
chia s  nh ng c n ẻ ữ ơ "S t run ng i v ng trán t m  hôi"ố ườ ầ ướ ồ .
+ Hình nh : ả "Th ng nhau tay n m l y bàn tay"ươ ắ ấ  là m t hình nh sâu s c nói đ c tình c m g n bó sâu n ngộ ả ắ ượ ả ắ ặ  
c a nh ng ng i lính.ủ ữ ườ
* Ý th c quy t tâm chi n đ u và v  đ p tâm h n c a nh ng ng iứ ế ế ấ ẻ ẹ ồ ủ ữ ườ
chi n sĩ :ế
- Trong l i tâm s  c a h  đã đ y s  quy t tâm : ờ ự ủ ọ ầ ự ế "Gian nhà không m c k  gió lung lay"ặ ệ . H  ra đi vì nhi m v  caoọ ệ ụ  
c  thiêng liêng : đánh đu i k  thù chung b o v  t  do cho dân t c, chính vì v y h  g i l i quê h ng t t c . Tả ổ ẻ ả ệ ự ộ ậ ọ ử ạ ươ ấ ả ừ 
m c k  nói đ c đi u đó r t nhi u.ặ ệ ượ ề ấ ề
- Trong b c tranh cu i bài n i lên trên n n c nh r ng giá rét là ba hình nh g n k t nhau : ng i lính, kh u súng,ứ ố ổ ề ả ừ ả ắ ế ườ ẩ  
v ng trăng. Trong c nh r ng hoang s ng mu i, nh ng ng i lính đ ng bên nhau ph c kích ch  gi c. S c m nhầ ả ừ ươ ố ữ ườ ứ ụ ờ ặ ứ ạ  
c a tình đ ng đ i đã giúp h  v t qua t t c  nh ng kh c nghi t c a th i ti t và m i gian kh , thi u th n. Tìnhủ ồ ộ ọ ượ ấ ả ữ ắ ệ ủ ờ ế ọ ổ ế ố  
đ ng chí đã s i m lòng h  gi a c nh r ng hoang. Bên c nh ng i lính có thêm m t ng i b n : v ng trăng.ồ ưở ấ ọ ữ ả ừ ạ ườ ộ ườ ạ ầ  
Hình nh k t thúc bài g i nhi u liên t ng phong phú, là m t bi u hi n v  v  đ p tâm h n k t h p ch t hi nả ế ợ ề ưở ộ ể ệ ề ẻ ẹ ồ ế ợ ấ ệ  
th c và c m h ng lãng m n.ự ả ứ ạ

MÔN VĂN - Đ  S  7Ề Ố
Câu 1: (3 đi m)ể
Ph n cu i c a tác ph m ầ ố ủ ẩ Chuy n ng i con gái Nam X ngệ ườ ươ  đ c tác gi  xây d ng b ng hàng lo t nh ng chiượ ả ự ằ ạ ữ  
ti t h  c u. Hãy phân tích ý nghĩa c a các chi ti t đó. ế ư ấ ủ ế

Câu 2. (4,5 đi m)ểÑaëng Ngoïc Sôn
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Phân tích 8 câu th  cu i c a đo n trích ơ ố ủ ạ Ki u  l u Ng ng Bíchề ở ầ ư  (trích Truy n Ki uệ ề  c a Nguy n Du).ủ ễ

G I Ý TR  L I CÂU H I T  LU N, Đ  S  7Ợ Ả Ờ Ỏ Ự Ậ Ề Ố
Câu1: (3đi m)ể

Các chi ti t h  c u  ph n cu i truy n : c nh Vũ N ng g p Phan Lang d i thu  cung, c nh s ng d i Thuế ư ấ ở ầ ố ệ ả ươ ặ ướ ỷ ả ố ướ ỷ 
cung và nh ng c nh Vũ N ng hi n v  trên b n sông cùng nh ng l i nói c a nàng khi k t thúc câu chuy n. Cácữ ả ươ ệ ề ế ữ ờ ủ ế ệ  
chi ti t đó có tác d ng làm tăng y u t  li kì và làm hoàn ch nh nét đ p c a nhân v t Vũ N ng, dù đã ch t nh ngế ụ ế ố ỉ ẹ ủ ậ ươ ế ư  
nàng v n mu n r a oan, b o toàn danh d , nhân ph m cho mình.ẫ ố ử ả ự ẩ
- Câu nói cu i cùng c a nàng : “ố ủ Đa t  tình chàng, thi p ch ng th  tr  v  nhân gian đ c n aạ ế ẳ ể ở ề ượ ữ ” là l i nói có ýờ  
nghĩa t  cáo sâu s c, hi n th c xã h i đó không có ch  cho nàng dung thân và làm cho câu chuy n tăng tính hi nố ắ ệ ự ộ ỗ ệ ệ  
th c ngay trong y u t  kì o : ng i ch t không th  s ng ự ế ố ả ườ ế ể ố
l i  đ c.ạ ượ

Câu2: (4,5đi m)ể
Tám câu cu i trong đo n trích ố ạ Ki u  l u Ng ng Bíchề ở ầ ư  là m t b c tranh tâm tình xúc đ ng di n t  tâm tr ngộ ứ ộ ễ ả ạ  
bu n lo c a Ki u qua ngh  thu t t  c nh ng  tình.ồ ủ ề ệ ậ ả ả ụ
a. Gi i thi u xu t x  đo n trích d a vào nh ng hi u bi t v  v  trí c a nó trong văn b n và tác ph m.ớ ệ ấ ứ ạ ự ữ ể ế ề ị ủ ả ẩ
b. Phân tích các cung b c tâm tr ng c a Ki u trong đo n th  :ậ ạ ủ ề ạ ơ
- Đi p t  ệ ừ "Bu n trôngồ " m  đ u cho m i c nh v t qua cái nhìn c a nàng Ki u : có tác d ng nh n m nh và g i tở ầ ỗ ả ậ ủ ề ụ ấ ạ ợ ả 
sâu s c n i bu n dâng ng p trong tâm h n nàng.ắ ỗ ồ ậ ồ
- M i bi u hi n c a c nh chi u tà bên b  bi n, t  cánh bu m th p thoáng, cánh hoa trôi man mác đ n ỗ ể ệ ủ ả ề ờ ể ừ ồ ấ ế "n i cộ ỏ  
r u r u, ti ng sóng m mầ ầ ế ầ ầ " đ u th  hi n tâm tr ng và c nh ng  c a Ki u : s  cô đ n, thân ph n trôi n i lênhề ể ệ ạ ả ộ ủ ề ự ơ ậ ổ  
đênh vô đ nh, n i bu n tha h ng, lòng th ng nh  ng i yêu, cha m  và c  s  bàng hoàng lo s . Đúng là c nhị ỗ ồ ươ ươ ớ ườ ẹ ả ự ợ ả  
l u Ng ng Bích đ c nhìn qua tâm tr ng Ki u : c nh t  xa đ n g n, màu s c t  nh t đ n đ m, âm thanh t  tĩnhầ ư ượ ạ ề ả ừ ế ầ ắ ừ ạ ế ậ ừ  
đ n đ ng, n i bu n t  man mác lo âu đ n kinh s . Ng n giáo cu n m t du nh và ti ng sóng kêu quanh gh  ng iế ộ ỗ ồ ừ ế ợ ọ ố ặ ề ế ế ồ  
là c nh t ng hãi hùng, nh  báo tr c dông bão c a s  ph n s  n i lên, xô đ y, vùi d p cu c đ i Ki u.ả ượ ư ướ ủ ố ậ ẽ ổ ẩ ậ ộ ờ ề
c. Kh ng đ nh n i bu n th ng c a nàng Ki u cũng chính là n i bu n thân ph n c a bao ng i ph  n  tài s cẳ ị ỗ ồ ươ ủ ề ỗ ồ ậ ủ ườ ụ ữ ắ  
trong xã h i cũ mà nhà th  c m th ng đau xót.ộ ơ ả ươ

MÔN VĂN - Đ  S  8Ề Ố
Câu1: (1,5đi m)ể
Chép l i b n câu th  nói lên n i nh  cha m  c a Thuý Ki u trong đo n trích ạ ố ơ ỗ ớ ẹ ủ ề ạ Ki u  l u Ng ng Bíchề ở ầ ư  và nh nậ  
xét  veà  caùch  duøng  từ ngữ hình  ảnh  trong  đñoạn  th .ơ
Câu2: (6đi m)ể
Suy nghĩ v  nhân v t L c Vân Tiên trong đo n trích ề ậ ụ ạ L c Vân Tiên c u Ki u Nguy t Ngaụ ứ ề ệ . 

G I Ý TR  L I CÂU H I T  LU N, Đ  S  8Ợ Ả Ờ Ỏ Ự Ậ Ề Ố
Câu1: (1,5đi m) ể
Yêu c u : ầ
- Chép chính xác 4 dòng th  :ơ

"Xót ng i t a c a hôm mai,ườ ự ử
Qu t n ng p l nh nh ng ai đó gi  ?ạ ồ ấ ạ ữ ờ

Sân Lai cách m y n ng m a,ấ ắ ư
Có khi g c t  đã v a ng i ôm."ố ử ừ ườ

- Nh n xét cách s  d ng t  ng  hình nh trong đo n th  : dùng nh ng đi n tích, đi n c  sân Lai, g c t  đ  thậ ử ụ ừ ữ ả ạ ơ ữ ể ể ố ố ử ể ể 
hi n n i nh  nhung và s  đau đ n, d n v t không làm tròn ch  hi u c a Ki u. Các hình nh đó v a g i s  trânệ ỗ ớ ự ớ ằ ặ ữ ế ủ ề ả ừ ợ ự  
tr ng c a Ki u đ i v i cha m  v a th  hi n t m lòng hi u th o c a nàng.ọ ủ ề ố ớ ẹ ừ ể ệ ấ ế ả ủ

Câu2: (6đi m)ể
Nêu đ c nh ng c m nghĩ v  nhân v t L c Vân Tiên :ượ ữ ả ề ậ ụ
a. Hình nh L c Vân Tiên đ c kh c ho  qua mô típ  truy n Nôm truy n th ng : m t chàng trai tài gi i, c uả ụ ượ ắ ạ ở ệ ề ố ộ ỏ ứ  
m t cô gái thoát kh i hi m nghèo, t  ân nghĩa đ n tình yêu... nh  Th ch Sanh đánh đ i bàng, c u công chúaộ ỏ ể ừ ế ư ạ ạ ứ  
Quỳnh Nga. Mô típ k t c u đó th ng bi u hi n ni m mong c c a tác gi  và cũng là c a nhân dân. Trong th iế ấ ườ ể ệ ề ướ ủ ả ủ ờ  
bu i nhi u nh ng h n lo n này, ng i ta trông mong  nh ng ng i tài đ c, dám ra tay c u n n giúp đ i.ổ ễ ươ ỗ ạ ườ ở ữ ườ ứ ứ ạ ờ
b. L c Vân Tiên là nhân v t lí t ng. M t chàng trai v a r i tr ng h c b c vào đ i lòng đ y hăm h , mu nụ ậ ưở ộ ừ ờ ườ ọ ướ ờ ầ ở ố  
l p công danh, cũng mong thi th  tài năng c u ng i, giúp đ i. G p tình hu ng b t b ng này là m t th  tháchậ ố ứ ườ ờ ặ ố ấ ằ ộ ử  
đ u tiên, cũng là m t c  h i hành đ ng cho chàng.ầ ộ ơ ộ ộÑaëng Ngoïc Sôn
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c. Hành đ ng đánh c p tr c h t b c l  tính cách anh hùng, tài năng và t m lòng v  nghĩa c a Vân Tiên. Chàngộ ướ ướ ế ộ ộ ấ ị ủ  
ch  có m t mình, hai tay không, trong khi b n c p đông ng i, g m giáo đ y đ , thanh th  l y l ng : "ỉ ộ ọ ướ ườ ươ ầ ủ ế ẫ ừ ng iườ  
đ u s  nó có tài khôn đ ng"ề ợ ươ . V y mà Vân Tiên v n b  cây làm g y xông vào đánh c p. Hình nh Vân Tiênậ ẫ ẻ ậ ướ ả  
trong tr n đánh đ c miêu t  th t đ p - v  đ p c a ng i dũng t ng theo phong cách văn ch ng th i x a,ậ ượ ả ậ ẹ ẻ ẹ ủ ườ ướ ươ ờ ư  
nghĩa là so sánh v i nh ng m u hình lí t ng nh  dũng t ng Tri u T  Long mà ng i Vi t Nam, đ c bi t làớ ữ ẫ ưở ư ướ ệ ử ườ ệ ặ ệ  
ng i Nam B  v n mê truy n ườ ộ ố ệ Tam qu cố  không m y ai không thán ph c. Hành đ ng c a Vân Tiên ch ng t  cáiấ ụ ộ ủ ứ ỏ  
đ c c a con ng i v  nghĩa vong thân, cái tài c a b c anh hùng và s c m nh bênh v c k  y u, chi n th ngứ ủ ườ ị ủ ậ ứ ạ ự ẻ ế ế ắ  
nh ng th  l c tàn b o.ữ ế ự ạ
d. Thái đ  c  x  v i Ki u Nguy t Nga sau khi đánh c p b c l  t  cách con ng i chính tr c, hào hi p, tr ngộ ư ử ớ ề ệ ướ ộ ộ ư ườ ự ệ ọ  
nghĩa khinh tài đ ng th i cũng r t t  tâm, nhân h u. Th y hai cô con gái còn ch a h t hãi hùng, Vân Tiên đ ngồ ờ ấ ừ ậ ấ ư ế ộ  
lòng tìm cách an i h  : ủ ọ "ta đã tr  dòngừ  lâu la" và ân c n h i han. Khi nghe h  nói mu n đ c l y t  n, Vânầ ỏ ọ ố ượ ạ ạ ơ  
Tiên v i g t đi ngay : ộ ạ "Khoan khoan ng i đó ch  raồ ớ ".  đây có ph n câu n  c a l  giáo phong ki n nh ng chỞ ầ ệ ủ ễ ế ư ủ 
y u là do đ c tính khiêm nh ng c a Vân Tiên : ế ứ ườ ủ "Làm n há d  trông ng i tr  n"ơ ễ ườ ả ơ . Chàng không mu n nh nố ậ  
cái l y t  n c a hai cô gái, t  ch i l i m i v  thăm nhà c a Nguy t Nga đ  cha nàng đ n đáp và  đo n sau tạ ạ ơ ủ ừ ố ờ ờ ề ủ ệ ể ề ở ạ ừ  
ch i nh n chi c trâm vàng c a nàng, ch  cùng nhau x ng ho  m t bài th  r i thanh th n ra đi, không h  v ngố ậ ế ủ ỉ ướ ạ ộ ơ ồ ả ề ươ  
v n. D ng nh  đ i v i Vân Tiên, làm vi c nghĩa là m t b n ph n, m t l  t  nhiên, con ng i tr ng nghĩaấ ườ ư ố ớ ệ ộ ổ ậ ộ ẽ ự ườ ọ  
khinh tài y không coi đó là công tr ng. Đó là cách c  x  mang tinh th n nghĩa hi p c a các b c anh hùng h oấ ạ ư ử ầ ệ ủ ậ ả  
hán. 

MÔN VĂN - Đ  S  9Ề Ố
 
Câu1: (2,5đi m)ể
Phân tích ý nghĩa c a các t  láy trong đo n th  :ủ ừ ạ ơ

"Nao nao dòng n c u n quanhướ ố
D p c u nho nh  cu i gh nh b c ngangị ầ ỏ ố ề ắ

Sè sè n m đ t bên đ ng,ắ ấ ườ
R u r u ng n c  n a vàng n a xanh."ầ ầ ọ ỏ ử ử

(Trích Truy n Ki uệ ề  - Nguy n Du)ễ
Câu 2: (5 đi m)ể
Nêu suy nghĩ c a em v  nhân v t anh thanh niên trong ủ ề ậ L ng l  Sa Paặ ẽ  c a nhà văn Nguy n Thành Long. ủ ễ

G I Ý TR  L I CÂU H I T  LU N, Đ  S  9Ợ Ả Ờ Ỏ Ự Ậ Ề Ố
Câu 1: (3,5 đi m)ể

H c sinh phát hi n các t  láy nao nao, nho nh , sè sè, r u r u và th y tác d ng c a chúng : v a chính xác, tinh t ,ọ ệ ừ ỏ ầ ầ ấ ụ ủ ừ ế  
v a có tác d ng g i nhi u c m xúc trong ng i đ c. Các t  láy v a g i t  hình nh c a s  v t v a th  hi n tâmừ ụ ợ ề ả ườ ọ ừ ừ ợ ả ả ủ ự ậ ừ ể ệ  
tr ng con ng i.ạ ườ
- T  láy  hai dòng đ u : g i c nh s c mùa xuân lúc chi u tà sau bu i h i v n mang cái nét thanh tao trong tr oừ ở ầ ợ ả ắ ề ổ ộ ẫ ẻ  
c a mùa xuân nh ng nh  nhàng tĩnh l ng và nhu m đ y tâm tr ng. T  láy ủ ư ẹ ặ ố ầ ạ ừ "nao nao" g i s  xao xuy n bângợ ự ế  
khuâng v  m t ngày vui xuân đang còn mà s  linh c m v  đi u gì đó s p x y ra đã xu t hi n.ề ộ ự ả ề ề ắ ả ấ ệ
- T  láy  hai câu sau báo hi u c nh s c thay đ i nhu m màu u ám thê l ng. Các t  g i t  đ c hình nh n mừ ở ệ ả ắ ổ ố ươ ừ ợ ả ượ ả ấ  
m  l  loi đ n đ c l c lõng gi a ngày l  t o m  th t đáng t i nghi p khi n Ki u đ ng lòng và chu n b  cho sồ ẻ ơ ộ ạ ữ ễ ả ộ ậ ộ ệ ế ề ộ ẩ ị ự 
xu t hi n c a hàng lo t nh ng hình nh c a âm khí n ng n  trong nh ng câu th  ti p theo.ấ ệ ủ ạ ữ ả ủ ặ ề ữ ơ ế

Câu 2: (4 đi m)ể
H c sinh v n d ng cách làm văn ngh  lu n v  nhân v t văn h c đ  vi t bài c m nghĩ v  anh thanh niên trongọ ậ ụ ị ậ ề ậ ọ ể ế ả ề  
L ng l  Sa Paặ ẽ  - là nhân v t đi n hình cho t m g ng lao đ ng trí th c trong nh ng năm đ t n c còn ậ ể ấ ươ ộ ứ ữ ấ ướ
chi n tranh :ế
a. Đ  tài v  tinh th n yêu n c và ý th c c ng hi n c a l p tr  là m t đ  tài thú v  và h p d n c a văn h cề ề ầ ướ ứ ố ế ủ ớ ẻ ộ ề ị ấ ẫ ủ ọ  
kháng chi n ch ng Mĩ mà ế ố L ng l  Sa Paặ ẽ  là m t tác ph m tiêu bi u.ộ ẩ ể
b. Phân tích nh ng ph m ch t t t đ p c a anh thanh niên :ữ ẩ ấ ố ẹ ủ
- Tr  tu i, yêu ngh  và trách nhi m cao v i công vi c. Các d n ch ng tiêu bi u : m t mình trên đ nh núi cao ch uẻ ổ ề ệ ớ ệ ẫ ứ ể ộ ỉ ị  
áp l c c a cu c s ng cô đ c nh ng anh luôn nh n th y mình v i công vi c là đôi, m t gi  sáng đi p nh ng anhự ủ ộ ố ộ ư ậ ấ ớ ệ ộ ờ ố ư  
không b  bu i nào th  hi n ý th c quy t tâm hoàn thành nhi m v  r t cao.ỏ ổ ể ệ ứ ế ệ ụ ấ
- C i m , chân thành, nhi t tình chu đáo v i khách và r t l ch s  khiêm t n (nói chuy n r t h n nhiên, hái hoaở ở ệ ớ ấ ị ự ố ệ ấ ồ  
t ng khách, t ng quà cho h  mang theo ăn đ ng, khiêm nh ng khi nói v  mình mà gi i thi u nh ng t mặ ặ ọ ườ ườ ề ớ ệ ữ ấ  
g ng khác).ươ
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- Con ng i trí th c luôn tìm cách h c h i nâng cao trình đ  và c i t o cu c s ng c a mình t t đ p h n : khôngườ ứ ọ ỏ ộ ả ạ ộ ố ủ ố ẹ ơ  
gian n i anh  đ p đ , t  sách v i nh ng trang sách đang m , v n hoa đàn gà... là nh ng s n ph m t  tay anhơ ở ẹ ẽ ủ ớ ữ ở ườ ữ ả ẩ ự  
làm đã nói lên đi u đó.ề
c. Hình nh anh thanh niên là b c chân dung đi n hình v  con ng i lao đ ng trí th c l ng l  dâng cho đ i đángả ứ ể ề ườ ộ ứ ặ ẽ ờ  
đ c ng i ca, trân tr ng.ượ ợ ọ

MÔN VĂN - Đ  S  10Ề Ố
Câu1:        (1.5 ñieåm)
Chép l i ba câu th  cu i trong bài th  ạ ơ ố ơ Đ ng chíồ  c a Chính H u và phân tích ý nghĩa c a hình nh k t thúc bàiủ ữ ủ ả ế  
th .  ơ
Câu2: (6  đi m)ể

V i nhan đ  : Môi tr ng s ng c a chúng ta, d a vào nh ng hi u bi t c a em v  môi tr ng, vi t m t bài vănớ ề ườ ố ủ ự ữ ể ế ủ ề ườ ế ộ  
ng n trình bày quan đi m c a em và cách c i t o môi tr ng s ng ngày m t t t đ p h n.ắ ể ủ ả ạ ườ ố ộ ố ẹ ơ

G I Ý TR  L I CÂU H I T  LU N, Đ  S  10Ợ Ả Ờ Ỏ Ự Ậ Ề Ố
Câu1: (1,5 đi m)ể
Chép chính xác 3 dòng th  đ c 0,5 đi m, n u sai 2 l i v  chính t  ho c t  ng  tr  0,25 đi m :ơ ượ ể ế ỗ ề ả ặ ừ ữ ừ ể

"Đêm nay r ng hoang s ng mu iừ ươ ố
Đ ng c nh bên nhau ch  gi c t iứ ạ ờ ặ ớ

Đ u súng trăng treo".ầ
(Đ ng chíồ  - Chính H u)ữ

Phân  tích  ý  nghĩa  c a  hình  nh  "ủ ả đ u  súng  trăng  treo"ầ  đ c  1  đi m.ượ ể
H c sinh c n làm rõ giá tr  n i dung và ngh  thu t c a đo n th  nh  sau :ọ ầ ị ộ ệ ậ ủ ạ ơ ư
- C nh th c c a núi r ng trong th i chi n kh c li t hi n lên qua các hìnhả ự ủ ừ ờ ế ố ệ ệ

nh : r ng hoang, s ng mu i. Ng i lính v n sát cánh cùng đ ng đ i : đ ng c nh bên nhau, mai ph c ch  gi c.ả ừ ươ ố ườ ẫ ồ ộ ứ ạ ụ ờ ặ
- Trong phút giây gi i lao bên ng i đ ng chí c a mình, các anh đã nh n ra v  đ p c a v ng trăng lung linh treoả ườ ồ ủ ậ ẻ ẹ ủ ầ  
l  l ng trên đ u súng : Đ u súng trăng treo. Hình nh trăng treo trên đ u súng v a có ý nghĩa t  th c, v a có tínhơ ử ầ ầ ả ầ ừ ả ự ừ  
bi u tr ng c a tình đ ng đ i và tâm h n bay b ng lãng m n c a ng i chi n sĩ. Phút giây xu t th n y làm tâmể ư ủ ồ ộ ồ ổ ạ ủ ườ ế ấ ầ ấ  
h n ng i lính l c quan thêm tin t ng vào cu c chi n đ u và m  c đ n t ng lai hoà bình. Ch t thép vàồ ườ ạ ưở ộ ế ấ ơ ướ ế ươ ấ  
ch t tình hoà qu n trong tâm t ng đ t phá thành hình t ng th  đ y sáng t o c a Chính H u.ấ ệ ưở ộ ượ ơ ầ ạ ủ ữ

Câu2:(6đi m)ể
Nêu v n đ  và tri n khai thành bài văn ngh  lu n g m các ý c  b n sau :ấ ề ể ị ậ ồ ơ ả
a. Nêu v n đ  ngh  lu n : Môi tr ng s ng c a chúng ta th c t  đang b  ô nhi m và con ng i ch a có ý th cấ ề ị ậ ườ ố ủ ự ế ị ễ ườ ư ứ  
b o v .ả ệ
b. Bi u hi n và phân tích tác h i : ể ệ ạ
- Ô nhi m môi tr ng làm h i đ n s  s ng.ễ ườ ạ ế ự ố
- Ô nhi m môi tr ng làm c nh quan b  nh h ng.ễ ườ ả ị ả ưở
c. Đánh giá :
- Nh ng vi c làm đó là thi u ý th c b o v  môi tr ng, phá hu  môi tr ng s ng t t đ p.ữ ệ ế ứ ả ệ ườ ỷ ườ ố ố ẹ
- Phê phán và c n có cách x  ph t nghiêm kh c.ầ ử ạ ắ
d. H ng gi i quy t :ướ ả ế
- Tuyên truy n đ  m i ng i t  rèn cho mình ý th c b o v  ề ể ỗ ườ ự ứ ả ệ
môi tr ng.ườ
- Coi đó là v n đ  c p bách c a toàn xã h i.ấ ề ấ ủ ộ

MÔN VĂN - Đ  S  11Ề Ố
Câu1. (3,5đi m)ể
Trong bài Mùa xuân nho nhỏ, Thanh H i vi t :ả ế

"Ta làm con chim hót
Ta làm m t cành hoa."ộ

K t thúc bài ế Vi ng lăng Bácế , Vi n Ph ng có vi t :ễ ươ ế
"Mai v  mi n Nam th ng trào n c m tề ề ươ ướ ắ
Mu n làm con chim hót quanh lăng Bác."ố

Ñaëng Ngoïc Sôn
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a. Hai bài th  c a hai tác gi  vi t v  đ  tài khác nhau nh ng có chung ch  đ . Hãy ch  ra t  t ng chung đó.ơ ủ ả ế ề ề ư ủ ề ỉ ư ưở
b. Vi t 1 đo n văn kho ng 5 câu phát bi u c m nghĩ v  1 trong hai đo n th  trên.ế ạ ả ể ả ề ạ ơ

Câu:2. (4 ñieåm)
V  đ p trong l i s ng, tâm h n c a nhân v t anh thanh niên trong ẻ ẹ ố ố ồ ủ ậ L ng l  Sa Paặ ẽ  c a Nguy n Thành Long vàủ ễ  
nhân v t Ph ng Đ nh trong ậ ươ ị Nh ng ngôi sao xa xôi ữ c a Lủ eâ Minh Khueâ.

G I Ý TR  L I CÂU H I T  LU N, Đ  S  11Ợ Ả Ờ Ỏ Ự Ậ Ề Ố

Câu 1: (3 đi m)ể

a. Khác nhau và gi ng nhau :ố
- Khác nhau :
+ Thanh H i vi t v  đ  tài thiên nhiên đ t n c và khát v ng hoà nh p dâng hi n cho cu c đ i.ả ế ề ề ấ ướ ọ ậ ế ộ ờ
+ Vi n Ph ng vi t v  đ  tài lãnh t , th  hi n ni m xúc đ ng thiêng liêng, t m lòng tha thi t thành kính khi tácễ ươ ế ề ề ụ ể ệ ề ộ ấ ế  
gi  t  mi n Nam v a đ c gi i phóng ra vi ng Bác H .ả ừ ề ừ ượ ả ế ồ
- Gi ng nhau :ố
+ C  hai đo n th  đ u th  hi n c nguy n chân thành, tha thi t đ c hoà nh p, c ng hi n cho cu c đ i, choả ạ ơ ề ể ệ ướ ệ ế ượ ậ ố ế ộ ờ  
đ t n c, nhân dân... c nguy n khiêm nh ng, bình d  mu n đ c góp ph n dù nh  bé vào cu c đ i chung.ấ ướ Ướ ệ ườ ị ố ượ ầ ỏ ộ ờ
+ Các nhà th  đ u dùng nh ng hình nh đ p c a thiên nhiên là bi u t ng th  hi n c nguy n c a mình.ơ ề ữ ả ẹ ủ ể ượ ể ệ ướ ệ ủ
b. HS t  ch n đo n th  đ  vi t nh m n i b t th  th , gi ng đi u th  và ý t ng th  hi n trong đo n th .ự ọ ạ ơ ể ế ằ ổ ậ ể ơ ọ ệ ơ ưở ể ệ ạ ơ
Đo n th  c a Thanh H i s  d ng th  th  5 ch  g n v i các đi u dân ca , đ c bi t là dân ca mi n Trung, có âmạ ơ ủ ả ử ụ ể ơ ữ ầ ớ ệ ặ ệ ề  
h ng nh  nhàng tha thi t. Gi ng đi u th  hi n đúng tâm tr ng và c m xúc c a tác gi  : tr m l ng, h i trangưở ẹ ế ọ ệ ể ệ ạ ả ủ ả ầ ắ ơ  
nghiêm mà tha thi t khi b c b ch nh ng tâm ni m c a mình. Đo n th  th  hi n ni m mong mu n đ c s ng cóế ộ ạ ữ ệ ủ ạ ơ ể ệ ề ố ượ ố  
ích, c ng hi n cho đ i m t cách t  nhiên nh  con chim mang đ n ti ng hót. Nét riêng trong nh ng câu th  c aố ế ờ ộ ự ư ế ế ữ ơ ủ  
Thanh H i là đ  c p đ n m t v n đ  l n : ý nghĩa c a đ i s ng cá nhân trong quan h  v i c ng đ ng. ả ề ậ ế ộ ấ ề ớ ủ ờ ố ệ ớ ộ ồ
Đo n th  c a Vi n Ph ng s  d ng th  th  8 ch , nh p th  v a ph i v i đi p t  mu n làm, gi ng đi u phùạ ơ ủ ễ ươ ử ụ ể ơ ữ ị ơ ừ ả ớ ệ ừ ố ọ ệ  
h p v i n i dung tình c m, c m xúc. Đó là gi ng đi u v a trang nghiêm, sâu l ng, v a thi t tha th  hi n đúngợ ớ ộ ả ả ọ ệ ừ ắ ừ ế ể ệ  
tâm tr ng l u luy n c a nhà th  khi ph i xa Bác. Tâm tr ng l u luy n c a nhà th  mu n mãi  bên lăng Bác vàạ ư ế ủ ơ ả ạ ư ế ủ ơ ố ở  
ch  bi t g i t m lòng mình b ng cách hoá thân hoà nh p vào nh ng c nh v t bên lăng : làm con chim c t ti ngỉ ế ử ấ ằ ậ ữ ả ậ ấ ế  
hót.

Câu 2: (4,5 đi m)ể

a. Gi i thi u s  l c v  đ  tài vi t v  nh ng con ng i s ng, c ng hi n cho đ t n c trong văn h c. Nêu tên 2ớ ệ ơ ượ ề ề ế ề ữ ườ ố ố ế ấ ướ ọ  
tác gi  và 2 tác ph m cùng nh ng v  đ p c a anh thanh niên và Ph ng Đ nh.ả ẩ ữ ẻ ẹ ủ ươ ị
b. V  đ p c a 2 nhân v t trong hai tác ph m :ẻ ẹ ủ ậ ẩ
* V  đ p trong cách s ng :ẻ ẹ ố
+ Nhân v t anh thanh niên : trong ậ L ng l  Sa Paặ ẽ
- Hoàn c nh s ng và làm vi c : m t mình trên núi cao, quanh năm su t tháng gi a c  cây và mây núi Sa Pa. Côngả ố ệ ộ ố ữ ỏ  
vi c là đo gió, đo m a đo n ng, tính mây, đo ch n đ ng m t đ t…ệ ư ắ ấ ộ ặ ấ
- Anh đã làm vi c v i tinh th n trách nhi m cao, c  th , t  m , chính xác, đúng gi  p thì dù cho m a tuy t, giáệ ớ ầ ệ ụ ể ỉ ỉ ờ ố ư ế  
l nh th  nào anh cũng tr  d y ra ngoài tr i làm vi c đúng gi  quy đ nh.ạ ế ở ậ ờ ệ ờ ị
- Anh đã v t qua s  cô đ n v ng v  quanh năm su t tháng trên đ nh núi cao không m t bóng ng i.ượ ự ơ ắ ẻ ố ỉ ộ ườ
- S  c i m  chân thành, quý tr ng m i ng i, khao khát đ c g p g , trò chuy n v i m i ng i.ự ở ở ọ ọ ườ ượ ặ ỡ ệ ớ ọ ườ
- T  ch c s p x p cu c s ng c a mình m t cách ngăn n p, ch  đ ng : tr ng hoa, nuôi gà, t  h c...ổ ứ ắ ế ộ ố ủ ộ ắ ủ ộ ồ ự ọ
+ Cô thanh niên xung phong Ph ng Đ nh :ươ ị
- Hoàn c nh s ng và chi n đ u :  trên cao đi m gi a m t vùng tr ng đi m trên tuy n đ ng Tr ng S n, n iả ố ế ấ ở ể ữ ộ ọ ể ế ườ ườ ơ ơ  
t p trung nh t bom đ n và s  nguy hi m, ác li t. Công vi c đ c bi t nguy hi m : Ch y trên cao đi m gi a banậ ấ ạ ự ể ệ ệ ặ ệ ể ạ ể ữ  
ngày, ph i mình trong vùng máy bay đ ch b  b n phá, c l ng kh i l ng đ t đá, đ m bom, phá bom.ơ ị ị ắ ướ ượ ố ượ ấ ế
- Yêu m n đ ng đ i, yêu m n và c m ph c t t c  nh ng chi n sĩ mà cô g p trên tuy n đ ng Tr ng S n.ế ồ ộ ế ả ụ ấ ả ữ ế ặ ế ườ ườ ơ
- Có nh ng đ c tính đáng quý, có tinh th n trách nhi m v i công vi c, bình tĩnh, t  tin, dũng c m...ữ ứ ầ ệ ớ ệ ự ả
* V  đ p tâm h n :ẻ ẹ ồ
+ Anh thanh niên trong L ng l  Sa Paặ ẽ  :
- Anh ý th c v  công vi c c a mình và lòng yêu ngh  khi n anh th y đ c công vi c th m l ng y có ích choứ ề ệ ủ ề ế ấ ượ ệ ầ ặ ấ  
cu c s ng, cho m i ng i.ộ ố ọ ườÑaëng Ngoïc Sôn
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- Anh đã có suy nghĩ th t đúng và sâu s c v  công vi c đ i v i cu c s ng con ng i.ậ ắ ề ệ ố ớ ộ ố ườ
- Khiêm t n thành th c c m th y công vi c và nh ng đóng góp c a mình r t nh  bé.ố ự ả ấ ệ ữ ủ ấ ỏ
- C m th y cu c s ng không cô đ n bu n t  vì có m t ngu n vui, đó là ni m vui đ c sách mà lúc nào anh cũngả ấ ộ ố ơ ồ ẻ ộ ồ ề ọ  
th y nh  có b n đ  trò chuy n.ấ ư ạ ể ệ
- Là ng i nhân h u, chân thành, gi n d .ườ ậ ả ị
+ Cô thanh niên Ph ng Đ nh :ươ ị
- Có th i h c sinh h n nhiên vô t , vào chi n tr ng v n gi  đ c s  h n nhiên.ờ ọ ồ ư ế ườ ẫ ữ ượ ự ồ
- Là cô gái nh y c m, m  m ng, thích hát, tinh t , quan tâm và t  hào v  v  đ p c a mình.ạ ả ơ ộ ế ự ề ẻ ẹ ủ
- Kín đáo trong tình c m và t  tr ng v  b n thân mình.ả ự ọ ề ả
Các tác gi  miêu t  sinh đ ng, chân th c tâm lí nhân v t làm hi n lên m t th  gi i tâm h n phong phú, trong sángả ả ộ ự ậ ệ ộ ế ớ ồ  
và đ p đ  cao th ng c a nhân v t ngay trong hoàn c nh chi n đ u đ y hi sinh gian kh .ẹ ẽ ượ ủ ậ ả ế ấ ầ ổ
c. Đánh giá, liên h  :ệ
- Hai tác ph m đ u khám phá, phát hi n ng i ca v  đ p tâm h n con ng i Vi t Nam trong lao đ ng và trongẩ ề ệ ợ ẻ ẹ ồ ườ ệ ộ  
chi n đ u.ế ấ
- V  đ p c a các nhân v t đ u mang màu s c lí t ng, h  là hình nh c a con ng i Vi t Nam mang v  đ pẻ ẹ ủ ậ ề ắ ưở ọ ả ủ ườ ệ ẻ ẹ  
c a th i kì l ch s  gian kh  hào hùng và lãng m n c a dân t c. Liên h  v i l i s ng, tâm h n c a thanh niênủ ờ ị ử ổ ạ ủ ộ ệ ớ ố ố ồ ủ  
trong giai đo n hi n nay.ạ ệ

MÔN VĂN - Đ  S  12Ề Ố
Câu2: (6đi m)ể

Phân tích bài th  ơ Ánh trăng c a Nguy n Duy. ủ ễ

G I Ý TR  L I CÂU H I T  LU N, Đ  S  12Ợ Ả Ờ Ỏ Ự Ậ Ề Ố

Câu 1: (1,5 đi m)ể
Đi p ng  trong đo n th  là t  vì, đ c s  d ng nh m th  hi n m c đích chi n đ u c a cháu - anh chi n sĩệ ữ ạ ơ ừ ượ ử ụ ằ ể ệ ụ ế ấ ủ ế  
trong bài th . Nh ng lí do anh đ a ra r t gi n d  : vì ti ng gà, vì bà, vì lòng yêu T  qu c. M i t  vì nh m nh nơ ữ ư ấ ả ị ế ổ ố ỗ ừ ằ ấ  
m nh m t m c đích c a anh, th  hi n tình yêu thiêng liêng v i T  qu c b t ngu n t  tình c m chân th c gi n dạ ộ ụ ủ ể ệ ớ ổ ố ắ ồ ừ ả ự ả ị 
: tình gia đình v i nh ng k  ni m m c m c đáng yêu đã hun đúc và là đ ng l c giúp anh thêm s c m nh v t quaớ ữ ỉ ệ ộ ạ ộ ự ứ ạ ượ  
gian khó, chi n đ u và chi n th ng k  thù.ế ấ ế ắ ẻ
Câu 2: (6 đi m)ể
a. M  bài : Gi i thi u bài th  ở ớ ệ ơ Ánh trăng ra đ i năm 1978, sau khi đ t n c th ng nh t, ng i lính tr  v  v iờ ấ ướ ố ấ ườ ở ề ớ  
cu c s ng đ i th ng. Hình nh ánh trăng là bi u t ng c a thiên nhiên đ t n c và con ng i Vi t Nam m tộ ố ờ ườ ả ể ượ ủ ấ ướ ườ ệ ộ  
thu  gian lao anh dũng ; trăng trong hi n t i nh c nh  ng i lính v  l i s ng ân tình thu  chung. ở ệ ạ ắ ở ườ ề ố ố ỷ
b. Thân bài : 
- Hình nh thiên nhiên đ c g i lên trong bài th  mang nh ng nét h n h u, đáng yêu qua các hình nh : sông,ả ượ ợ ơ ữ ồ ậ ả  
đ ng, b , r ng… Đó v a là hình nh th c, v a là hình nh t ng tr ng v  đ t n c, thiên nhiên m t th i quáồ ể ừ ừ ả ự ừ ả ượ ư ề ấ ướ ộ ờ  
kh  c a ng i lính mà con ng i v i thiên nhiên "tri k ", hoà đ ng, g n gũi, thân thi t, g n bó.ứ ủ ườ ườ ớ ỉ ồ ầ ế ắ
- Hình t ng ánh trăng hi n ra là hình t ng trung tâm v i nhi u nghĩa n d  t ng tr ng : là thiên nhiên thượ ệ ượ ớ ề ẩ ụ ượ ư ơ 
m ng, hi n hoà, đ ng th i là đ ng chí đ ng đ i, g n gũi s  chia, là nhân dân tình nghĩa thu  chung, là đ t n cộ ề ồ ờ ồ ồ ộ ầ ẻ ỷ ấ ướ  
gian lao mà anh dũng…
- Trong hi n t i, ánh trăng hi n v  đ p đ  nh  ng i b n nh c nh  nhà th , ng i lính khi anh t  thú nh n đãệ ạ ệ ề ẹ ẽ ư ườ ạ ắ ở ơ ườ ự ậ  
có nh ng giây phút lãng quên b n và quá kh . Trăng hi n v  l ng l , bao dung nh  t m lòng c a nhân dân, đ tữ ạ ứ ệ ề ặ ẽ ư ấ ủ ấ  
n c. S  im l ng g i nhi u suy t , đ  ng i lính t  th c t nh.ướ ự ặ ợ ề ư ể ườ ự ứ ỉ
c. K t bài : Kh ng đ nh cái hay c a bài th  chính là g i lên chân dung con ng i r t th c, con ng i v i nh ngế ẳ ị ủ ơ ợ ườ ấ ự ườ ớ ữ  
trăn tr , suy t , v i s  thú nh n c a l ng tri ch m lãng quên quá kh , t  đó nh c nh  m i ng i l i s ng ânở ư ớ ự ậ ủ ươ ớ ứ ừ ắ ở ọ ườ ố ố  
nghĩa thu  chung v i quá kh .ỷ ớ ứ

 MÔN VĂN - Đ  S  13Ề Ố
Câu1: (1,5đi m)ể
Có b n chép hai câu th  nh  sau :ạ ơ ư

"Làn thu thu  nét xuân s n,ỷ ơ
Hoa ghen thua th m li u bu n kém xanh."ắ ễ ồ

B n đã chép sai t  nào ? Vi c chép sai nh  v y đã nh h ng l n đ n ý nghĩa c a đo n th , em hãy gi i thíchạ ừ ệ ư ậ ả ưở ớ ế ủ ạ ơ ả  
đi u  ề ñoù
Câu2: (6đi m)ể

Hình t ng anh b  đ i trong th  ca th i kì ch ng Pháp và ch ng Mĩ v a mang nh ng ph m ch t chung h t s cượ ộ ộ ơ ờ ố ố ừ ữ ẩ ấ ế ứ  Ñaëng Ngoïc Sôn
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đ p đ  c a ng i lính C  H  v a có nh ng nét cá tính riêng khá đ c đáo... Qua hai bài th  ẹ ẽ ủ ườ ụ ồ ừ ữ ộ ơ Đ ng chíồ  c a Chínhủ  
H u và ữ Bài th  v  ti u đ i xe không kínhơ ề ể ộ  c a Ph m Ti n Du t, em hãy làm sáng t  n i dung v n đ  trên. ủ ạ ế ậ ỏ ộ ấ ề

G I Ý TR  L I CÂU H I T  LU N, Đ  S  13Ợ Ả Ờ Ỏ Ự Ậ Ề Ố
Câu 1: (1,5 đi m)ể
Chép sai t  ừ "bu n"ồ  - đúng là t  ừ "h n"ờ . Chép sai nh h ng nghĩa c a câu nh  sau : "ả ưở ủ ư bu nồ " là s  ch p nh n cònự ấ ậ  
"h nờ " th  hi n s  t c gi n có ý th c ti m tàng s  ph n kháng. Dùng "ể ệ ự ứ ậ ứ ề ự ả h n"ờ  m i đúng d ng ý c a Nguy n Du vớ ụ ủ ễ ề 
vi c miêu t  nhan s c Ki u th ng nh t trong quan ni m h ng nhan b c ph n. Ki u đ p khi n thiên nhiên h nệ ả ắ ề ố ấ ệ ồ ạ ậ ề ẹ ế ờ  
ghen đ  r i sau này Ki u ch u s  ph n lênh đênh chìm n i v i m i lăm năm l u l c.ể ồ ề ị ố ậ ổ ớ ườ ư ạ
Câu 2: (6 đi m)ể
Yêu c u : Bi t làm bài văn ngh  lu n, b  c c rõ ràng, k t c u h p lí.ầ ế ị ậ ố ụ ế ấ ợ
N i dung :ộ
1. M  bài : Gi i thi u v  ng i lính trong hai bài th .ở ớ ệ ề ườ ơ
2. Thân bài : C n làm rõ hai n i dung :ầ ộ
- Nh ng ph m ch t chung h t s c đ p đ  c a ng i lính C  H .ữ ẩ ấ ế ứ ẹ ẽ ủ ườ ụ ồ
- Nh ng nét riêng đ c đáo trong tính cách, tâm h n c a ng i lính.ữ ộ ồ ủ ườ
N i dung1 :ộ
- Ng i lính chi n đ u cho m t lí t ng cao đ p.ườ ế ấ ộ ưở ẹ
- Nh ng con ng i dũng c m b t ch p khó khăn, coi th ng thi u th n, hi m nguy.ữ ườ ả ấ ấ ườ ế ố ể
- Nh ng con ng i th m thi t tình đ ng đ i.ữ ườ ắ ế ồ ộ
- Nh ng con ng i l c quan yêu đ i, tâm h n bay b ng lãng m n.ữ ườ ạ ờ ồ ổ ạ
N i dung 2 :ộ
- Nét chân ch t, m c m c c a ng i nông dân m c áo lính (bài th  ấ ộ ạ ủ ườ ặ ơ Đ ng chíồ ).
- Nét ngang tàng, tr  trung c a m t th  h  c m súng m i (ẻ ủ ộ ế ệ ầ ớ Bài th  v  ti u đ i xe không kínhơ ề ể ộ ).
3. K t bài : C m nghĩ c a ng i vi t v  hình nh ng i lính.ế ả ủ ườ ế ề ả ườ

MÔN VĂN - Đ  S  16Ề Ố
Câu1:  (1.5 ñieåm) 
Nhà th  T  H u khi miêu t  căn nhà Bác  n i làng Sen ban đ u đã vi t :ơ ố ữ ả ở ơ ầ ế

"Ba gian nhà tr ng không h ng khóiố ươ
M t chi c gi ng tre chi u ch ng lành.ộ ế ườ ế ẳ

M t th i gian sau nhà th  s a l i :ộ ờ ơ ử ạ
Ba gian nhà tr ng n m đ a võngố ồ ư

M t chi c gi ng tre chi u m ng manh." ộ ế ườ ế ỏ
Hãy  cho  bi t  s  thay  đ i  t  ng  có  nh  h ng  nh  th  nào  đ n  ý  nghĩa  c a  hai  câu  th  ?  ế ự ổ ừ ữ ả ưở ư ế ế ủ ơ
Câu  2:   (6.đi m)ể
Trình bày suy nghĩ c a em v  nhân v t lão H c trong truy n ng n cùng tên c a Nam Cao. ủ ề ậ ạ ệ ắ ủ

G I Ý TR  L I PH N T  LU N, Đ  S  16Ợ Ả Ờ Ầ Ự Ậ Ề Ố
Câu 1: (1,5 đi m)ể
Cách thay đ i t  ng  làm câu th  hay h n, g i d  âm v  không khí m áp và s  sinh đ ng c a c nh v t nh  cònổ ừ ữ ơ ơ ợ ư ề ấ ự ộ ủ ả ậ ư  
ph ng ph t bàn tay và h i m con ng i trong đó, không l nh l o hoang tàn nh  hai câu th  ban đ u. ả ấ ơ ấ ườ ạ ẽ ư ơ ầ

Câu 2: (6 đi m)ể
a. M  bài : Gi i thi u chung v  Nam Cao và tác ph m ở ớ ệ ề ẩ Lão H cạ , nêu n i dung ch  đ  là tác ph m vi t v  ng iộ ủ ề ẩ ế ề ườ  
nông dân, v  cái đói và nhân cách cao đ p c a con ng i v i cái nhìn nhân đ o sâu s c.ề ẹ ủ ườ ớ ạ ắ
b. Thân bài : Phân tích các đ c đi m sau c a nhân v t :ặ ể ủ ậ
* Lão H c đi n hình cho cu c s ng nghèo kh  c a ng i nông dân tr c Cách m ng tháng Tám.ạ ể ộ ố ổ ủ ườ ướ ạ
- Cu c s ng cày thuê, cu c m n, v  lão vì làm nhi u, lao l c mà ch t.ộ ố ố ướ ợ ề ự ế
- Lão nghèo không có ti n c i v  cho con khi n con lão ph n chí b  đi đ n đi n cao su.ề ướ ợ ế ẫ ỏ ồ ề
- Lão b  m đ ng th i làng m t ngh  ve s i nên không ki m đ c vi c làm, s ng t m b  ăn c  chu i qu  sungị ố ồ ờ ấ ề ợ ế ượ ệ ố ạ ợ ủ ố ả  
qua ngày, cu i cùng ph i bán con chó vàng là ng i b n duy nh t c a lão.ố ả ườ ạ ấ ủ
- Bán chó xong, v i nh ng day d t l ng tâm cùng nh ng tính toán c a ng i l ng thi n, lúc tu i già lão đã tìmớ ữ ứ ươ ữ ủ ườ ươ ệ ổ  
đ n cái ch t b ng li u b  chó.Cái ch t c a lão ph n ánh s  cùng qu n b  t c c a ng i nông dân trong xã h iế ế ằ ề ả ế ủ ả ự ẫ ế ắ ủ ườ ộ  
đ ng th i, vi c làm, cái đói, mi ng ăn đè n ng lên vai ng i nông dân.ươ ờ ệ ế ặ ườ
* T m lòng l ng thi n c a m t ng i cha th ng con và giàu lòng t  tr ng.ấ ươ ệ ủ ộ ườ ươ ự ọ
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- Lão yêu con v i n i ni m day d t c a ng i cha ch a làm tròn b n ph n, ch a lo c i v  đ c cho con nênớ ỗ ề ứ ủ ườ ư ổ ậ ư ướ ợ ượ  
trong các câu chuy n v i ông giáo hay c u Vàng lão đ u nh c t i con v i n i nh  nhung cùng nh ng tính toánệ ớ ậ ề ắ ớ ớ ỗ ớ ữ  
cho con khi nó tr  v .ở ề
- Lão bòn v n, bán chó, g i ti n và v n nh  hàng xóm trông nom cho con r i ra đi ch  quy t không tiêu c aườ ử ề ườ ờ ồ ứ ế ủ  
con l y m t hào. S  hi sinh c a lão âm th m mà cao th ng.ấ ộ ự ủ ầ ượ
- Lão tìm đ n cái ch t đ  kh ng đ nh nhân cách cao th ng c a mình b i lão đã t  ch i s  giúp đ  c a m iế ế ể ẳ ị ượ ủ ở ừ ố ự ỡ ủ ọ  
ng i, lão s  s ng n a s  không gi  mình mà đi theo gót Binh T  chăng ?ườ ợ ố ữ ẽ ữ ư
- C nh lão âu y m con chó vàng cùng nh ng cách chăm sóc, tâm s  c a lão v i nó, c nh lão khóc nh  con nít khiả ế ữ ự ủ ớ ả ư  
bán nó khi n ng i đ c c m đ ng và th ng c m ng m ngùi cho s  ph n c a lão.ế ườ ọ ả ộ ươ ả ậ ố ậ ủ
c. K t lu n : Nam Cao đã g n đ c kh i trong, phát hi n trong nh ng cu c đ i đen t i y th  ánh sáng c a l ngế ậ ạ ụ ơ ệ ữ ộ ờ ố ấ ứ ủ ươ  
tri, c a tình th ng làm ng i ta th y tin yêu cu c đ i h n.ủ ươ ườ ấ ộ ờ ơ
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